Cho lược đồ CSDL quản lý kì thi tuyển sinh trerường năng khiếu như sau:
THISINH (SOBD, HOTEN, NGAYSINH, NOISINH, NAMDUTHI, MATRUONG)
Mô tả: Mỗi thí sinh có một số báo danh (SOBD) duy nhất, mỗi số báo danh xác định họ tên (HOTEN), ngaysinh (NGAYSINH – kiểu ngày tháng), nơi sinh (NOISINH), năm dự thi tốt nghiệp (NAMDUTHI – kiểu số). Mỗi thí sinh do một trường (TRUONG) nào đó quản lý. Mỗi thí sinh dự thi từ 18 tuổi trở lên.
TRUONG (MATRUONG, TENTRUONG, TINH)
Mô tả: Mỗi trường có một mã trường (MATRUONG) duy nhất, mỗi mã trường xác định tên trường (TENTRUONG) ví dụ “Bùi Thị Xuân”, “Nguyễn Thị Minh Khai”, “Lê Hồng Phong”… và thuộc về một tỉnh nào đó (TINH).
MONTHI (MAMT, TENMT, HESO)
Mô tả: Mỗi môn thi có một mã môn thi (MAMT) duy nhất, mỗi mã môn thi xác định tên môn thi (TENMT) và hệ số tương ứng của môn thi đó (HESO). Hệ số của môn thi có thể là 1 cho các môn chung hoặc 2 cho các môn chuyên. Trong 3 môn thi của mỗi thí sinh thì chỉ có 1 môn chuyên. Cùng một môn thi có thể phân biệt môn chung và môn chuyên. Ví dụ môn toán chung với mã “TOAN”, tên môn là “Toán”, hệ số 1; môn toán chuyên với mã “TOANCH”, tên môn là “Toán chuyên”, hệ số 2…
KETQUA (SOBD, MAMT, DIEMTHI, GHICHU)
Mô tả: Mỗi thí sinh ứng với mỗi môn thi sẽ có một kết quả điểm thi (DIEMTHI) duy nhất, điểm thi từ 0 đến 10 và có số lẻ đến 0,5. Kì thi tuyển có đúng 3 môn, nếu thí sinh vắng thi môn nào điểm thi môn đó tính là 0 và cột ghi chú (GHICHU) có giá trị “Vắng thi” (nhằm phân biệt với một bài thi bị chấm điểm 0). Mỗi thí sinh có đúng 3 dòng ở quan hệ KETQUA.

Thí sinh trúng tuyển nếu thỏa cả 2 điều kiện sau:
· Điều kiện 1: Điểm môn chuyên phải lớn hơn hoặc bằng 5 và điểm các môn chung phải lớn hơn hoặc bằng 2.
· Điều kiện 2: Tổng điểm thi của cả 3 môn thi (đã nhân hệ số) lớn hơn hoặc bằng mức điểm tuyển.

Thực hiện các truy vấn sau:
Lập danh sách các thí sinh dự thi năm 2012.
Lập danh sách các môn chuyên.
Lập danh sách các thí sinh dự thi năm 2011 có tuổi từ 19 trở lên.
Lập danh sách các trường của những tỉnh bắt đầu bằng chữ “Đ”.
Lập danh sách các thí sinh có năm sinh từ năm 1990 đến 1995.

Lập danh sách các thí sinh của trường “Lê Quý Đôn”.
Cho biết tên môn thi và điểm các môn của thí sinh có số báo danh “LHP00001”.
Lập danh sách thí sinh cùng điểm môn chuyên của thí sinh đó: SOBD, HOTEN, NGAYSINH, tên môn chuyên và điểm tương ứng.
Lập danh sách các thí sinh thi môn chuyên là môn Văn trong kì thi 2010.
Tìm các thí sinh có trùng tên nhưng khác số báo danh.
Tìm các thí sinh dự thi trên 1 lần (giả thiết là không có thí sinh nào trùng đồng thời họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
-----
Cho biết các thí sinh nào dự thi không đủ 3 môn trong năm 2011.
Cho biết các thí sinh đã đăng kí dự thi năm 2011 nhưng không dự thi môn nào.
Lập danh sách thí sinh có điểm của 3 môn thi đều lớn hơn hoặc bằng 8
Lập danh sách thí sinh có điểm môn chuyên nhỏ hơn 5 và môn chung có điểm nhỏ hơn 2.
Lập danh sách thí sinh không thỏa điều kiện 1.

Lập danh sách thí sinh cùng với điểm trung bình 3 môn thi của thí sinh đó.
Đếm số lượng trường của mỗi tỉnh.
Với mỗi trường cho biết số lượng thí sinh dự thi của trường đó trong năm 2011.
---

-Lập danh sách thí sinh có cả 2 môn chung đều bị điểm 0.
-Lập danh sách gồm số báo danh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh và điểm số cao nhất của mỗi thí sinh.
Lập danh sách các thí sinh cùng với điểm số cao nhất và điểm số thấp nhất của thí sinh đó.
*Đếm số lượng thí sinh của mỗi trường thỏa điều kiện 1. Mã trường, tên trường, số lượng TS thỏa dk 1.

-Lập danh sách môn chuyên mà có thí sinh dự thi môn chuyên đó đạt điểm 10.
[bookmark: _GoBack]-Lập danh sách thí sinh đạt điểm môn chuyên cao nhất.
Lập danh sách thí sinh có tổng điểm thi * hệ số của ba môn là cao nhất.
	Lập danh sách thí sinh có tổng điểm các môn thi là cao nhất trong kì thi 2011.
Tên môn thi có nhiều người đạt điểm dưới trung bình nhất.
*Lập danh sách tên trường cùng với thông tin thí sinh (số báo danh, họ tên) đạt tổng điểm cao nhất trong kì thi năm 2010.
*Lập danh sách thí sinh thỏa điều kiện 1 và thỏa điều kiện 2 với mức điểm tuyển là 30 của kì thi 2011.


Thí sinh trúng tuyển nếu thỏa cả 2 điều kiện sau:
· Điều kiện 1: Điểm môn chuyên phải lớn hơn hoặc bằng 5 và điểm các môn chung phải lớn hơn hoặc bằng 2.
· Điều kiện 2: Tổng điểm thi của cả 3 môn thi (đã nhân hệ số) lớn hơn hoặc bằng mức điểm tuyển.

